


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
-------------------




ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
       Môn: Tôn giáo học đại cương
Chương trình: Cử nhân chính trị dành cho học viên nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào








HÀ NỘI, NĂM 2026



ĐỀ CƯƠNG MÔN TÔN GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  
* Tôn giáo học đại cương, TGĐC (40.21.19)
* Tổng số tiết:   45 (Lý thuyết: 35 giờ;   Thảo luận: 10 giờ;    Tự học:  90 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ; Thi hết học phần: 3 giờ)
* Khoa giảng dạy: khoa Dân tộc và Tôn giáo
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Tôn giáo học, tập trung vào các nội dung: khái niệm, nguồn gốc, bản chất, cấu trúc và chức năng xã hội của tôn giáo; quá trình hình thành, phát triển và tình hình hoạt động của một số tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, người học hình thành nhận thức khoa học về tôn giáo và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào việc tìm hiểu, phân tích các vấn đề tôn giáo trong thực tiễn.
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương).
	+ Bài 1: Nhập môn tôn giáo học
	+ Bài 2: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo
	+ Bài 3: Cấu trúc cơ bản của tôn giáo
	+ Bài 4: Phật giáo
	+ Bài 5: Ki tô giáo (Christianity)
	+ Bài 6: Hồi giáo (Islam)
	+ Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và Chính sách tôn giáo
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức:
      Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất, cấu trúc và chức năng của tôn giáo dưới góc độ khoa học xã hội; lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới (Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo...); đặc điểm các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách của  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng.
  3.2. Về kỹ năng:
       Rèn luyện năng lực vận dụng phương pháp luận (so sánh, hiện tượng luận, xã hội học) để khảo sát và phân tích các hiện tượng tôn giáo thực tế; phân biệt giữa giá trị văn hóa đạo đức với các biểu hiện mê tín dị đoan; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo trong môi trường đa đức tin và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác tôn giáo tại địa phương hoặc tổ chức.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: 
     Xây dựng thế giới quan khoa học, khách quan và biện chứng khi nhìn nhận các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; nhận diện rõ tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền tự do tín ngưỡng gắn liền với trách nhiệm công dân. Từ đó, hình thành bản lĩnh chính trị để nhận diện và đấu tranh trước các hành vi lợi dụng tôn giáo nhằm mục đích trục lợi hoặc gây mất ổn định xã hội.



PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1
1. Tên bài: Nhập môn tôn giáo học
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
    Giúp người học nắm được khái niệm tôn giáo và tôn giáo học; hiểu rõ đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và vị trí của tôn giáo học trong hệ thống khoa học xã hội và nhân văn. 
- Về kỹ năng: 
    Rèn luyện kỹ năng nhận diện, phân tích các hiện tượng tôn giáo dưới góc độ khoa học; vận dụng kiến thức nhập môn vào học tập và nghiên cứu. 
- Về thái độ/tư tưởng:
     Hình thành thế giới quan khoa học, khách quan; có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và sự đa dạng văn hóa. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Người học hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về tôn giáo và tôn giáo học; nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và vị trí của tôn giáo học trong hệ thống khoa học xã hội và nhân văn.
	- Mức độ nắm vững và hiểu đúng các khái niệm cơ bản về tôn giáo và tôn giáo học.
- Khả năng trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và vị trí của tôn giáo học.
- Năng lực phân tích, nhận diện các hiện tượng tôn giáo ở mức độ cơ bản trên cơ sở khoa học.
- Thể hiện thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng, tư duy khách quan và ý thức trách nhiệm khi tiếp cận các vấn đề tôn giáo.
	- Đánh giá thường xuyên thông qua câu hỏi thảo luận trên lớp, phát biểu ý kiến và mức độ tham gia học tập.
- Kiểm tra viết ngắn (tự luận hoặc trắc nghiệm) nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức cơ bản.
- Bài tập cá nhân hoặc nhóm (phân tích tình huống, tiểu luận ngắn) để đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức và thái độ học tập của người học.

	- Về kỹ năng: Người học có khả năng phân tích, nhận diện và lý giải các hiện tượng tôn giáo ở mức độ cơ bản trên cơ sở khoa học; biết vận dụng kiến thức nhập môn trong học tập và nghiên cứu môn tôn giáo học.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Người học có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hình thành thế giới quan khoa học, khách quan và ý thức trách nhiệm khi tiếp cận, đánh giá các vấn đề liên quan đến tôn giáo trong đời sống xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Trần Đăng Sinh - Đào Đức Doãn (2005). Giáo trình Tôn giáo học, Nxb. Đại học Sư phạm
2. Viện Nghiên cứu Tôn giáo. (2016). Giáo trình Tôn giáo học. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Đỗ Quang Hưng (chủ biên). (2014). Tôn giáo học đại cương. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Tôn giáo và tôn giáo học là gì?

	1. Khái niệm tôn giáo
- Các cách tiếp cận và định nghĩa về tôn giáo 
- Những yếu tố cơ bản cấu thành tôn giáo
- Đặc trưng của hiện tượng tôn giáo: phân biệt giữa tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín
2. Khái niệm tôn giáo học
- Định nghĩa tôn giáo học
- Phạm vi và tính liên ngành của tôn giáo học
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Tôn giáo là gì? Tại sao phải nghiên cứu về tôn giáo?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Đối tượng nghiên cứu của môn học là gì?
- Vị trí, vai trò của môn học trong thực tiễn công tác và cuộc sống?

	2
	Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của môn học là gì?
	1. Đối tượng
- Bản chất và quy luật của sự phát sinh, phát triển của tôn giáo
- Vai trò, chức năng của tôn giáo đối với đời sống xã hội và con đường khăc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo.
2. Nhiệm vụ
- Làm rõ bản chất, nguồn gốc và quy luật hình thành, tồn tại và phát triển của tôn giáo trong lịch sử xã hội.
- Phân tích nội dung, cấu trúc và các chức năng xã hội của tôn giáo.
- Nghiên cứu các hình thức tín ngưỡng và các tôn giáo cụ thể, đặc biệt là những tôn giáo lớn và có ảnh hưởng xã hội.
- Làm rõ vai trò, tác động của tôn giáo đối với đời sống văn hóa, đạo đức, xã hội và chính trị.
- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng quan điểm, chính sách và cách ứng xử phù hợp đối với các vấn đề tôn giáo trong thực tiễn.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp lịch sử: Nghiên cứu sự ra đời, phát triển và biến đổi của tôn giáo trong những điều kiện lịch sử – xã hội cụ thể.
- Phương pháp xã hội học: Phân tích tôn giáo như một hiện tượng xã hội, làm rõ mối quan hệ giữa tôn giáo với các nhóm xã hội, cộng đồng và đời sống xã hội.
- Phương pháp triết học: Tiếp cận tôn giáo ở bình diện thế giới quan, bản thể luận và nhận thức luận nhằm làm rõ bản chất của tôn giáo.
- Phương pháp so sánh: So sánh các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau để chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt.
- Phương pháp liên ngành: Kết hợp kiến thức của nhiều ngành như lịch sử, văn hóa học, nhân học, tâm lý học… trong nghiên cứu tôn giáo.
	

	3
	Vai trò của môn tôn giáo học trong hệ thống khoa học xã hội là gì?
	- Tôn giáo học giữ vị trí là lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt nhưng mang tính liên ngành, có mối quan hệ chặt chẽ với triết học, xã hội học, lịch sử, văn hóa học, nhân học, chính trị học và luật học.
- Tôn giáo học góp phần bổ sung và hoàn thiện nhận thức khoa học xã hội về đời sống tinh thần của con người và xã hội.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.



I. Bài 2
1. Tên bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo
2. Số tiết lên lớp: 5
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học-
- Về kiến thức: 
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội
- Về kỹ năng: 
Vận dụng những nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn.
- Về tư tưởng: 
Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong vận dụng lý luận về tín ngưỡng, tôn giáo vào tổ chức, thực hiện công tác.
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội

	- Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội.
- Đánh giá đủ 3 trụ cột: Nguồn gốc (Tại sao có?), Bản chất (Nó là gì?) và Chức năng (Nó làm gì?) của tôn giáo.
- Vận dụng giải thích được các hiện tượng tôn giáo đang diễn ra trong xã hội đương đại.
	- Trắc nghiệm khách quan: Kiểm tra các khái niệm và nguồn gốc (10-15 câu).
- Tự luận ngắn/Thảo luận nhóm: Phân tích một tình huống thực tế về nhu cầu tâm linh của con người trong xã hội công nghiệp.
- Viết tiểu luận nhỏ: "Vai trò của chức năng đạo đức tôn giáo trong việc xây dựng lối sống của thanh niên hiện nay."

	- Về kỹ năng: Vận dụng những nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn.

	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong vận dụng lý luận về tín ngưỡng, tôn giáo vào tổ chức, thực hiện công tác.

	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Ban Tôn giáo Chính phủ (2019), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Trần Hồng Liên (chủ biên) (2015), Tôn giáo trong đời sống xã hội hiện đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
2. Phạm Văn Chung (2012), Một số vấn đề lý luận cơ bản về tôn giáo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Chủ nghĩa Mác - Lênin, có quan điểm về tôn giáo 
	1. Bản chất của tôn giáo
- Tính phản ánh: Tôn giáo phản ánh những sức mạnh tự nhiên và xã hội mà con người chưa làm chủ được.
- Tính nhân văn: Tôn giáo chứa đựng khát vọng về sự công bằng, hạnh phúc và giải thoát của con người.
- Tính xã hội: Tôn giáo không tồn tại độc lập mà là một bộ phận của cấu trúc xã hội, chịu sự tác động của các quan hệ kinh tế - chính trị.Bản chất.
2. Nguồn gốc
- Nguồn gốc kinh tế - xã hội:
+ Sự bất lực trước tự nhiên: Thời kỳ mông muội, con người sợ hãi các hiện tượng thiên tai.
+ Sự bất lực trước xã hội: Trong xã hội có đối kháng giai cấp, con người bị đè nén bởi các thế lực áp bức, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm sự cứu rỗi ở thế giới bên kia.
- Nguồn gốc nhận thức:
+ Sự hữu hạn của tri thức: Khoa học chưa giải thích hết mọi hiện tượng (sinh, lão, bệnh, tử...).
+ Sự trừu tượng hóa của tư duy: Khả năng tách rời khái niệm khỏi thực tại khiến con người dễ "thần thánh hóa" các ý niệm.
- Nguồn gốc tâm lý:
+ Sự sợ hãi: "Sợ hãi tạo ra thần linh".
+ Sự may rủi: Những biến cố ngẫu nhiên trong đời sống khiến con người tin vào sự sắp đặt của định mệnh.
+ Lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ: Thờ cúng những người có công với cộng đồng (anh hùng dân tộc, tổ tiên).
3. Chức năng
- Chức năng thế giới quan.
- Chức năng đền bù hư ảo.
- Chức năng điều chỉnh hành vi.
- Chức năng cố kết cộng đồng, văn hoá.

	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Tôn giáo có những nguồn gốc cơ bản nào?
- Tôn giáo có những chức năng gì?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Chủ nghĩa Mác - Lênin giải quyết vấn đề tôn giáo theo những nguyên tắc nào?
- Vì sao cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?


	2
	Chủ nghĩa Mác - Lênin đã đề ra những nguyên tắc gì nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội ?


	1. Nguyên tắc ứng xử với tôn giáo
+ Nhận thức đúng bản chất, nguồn gốc, chức năng và vai trò của tôn giáo. 
+ Giải quyết vấn đề tôn giáo bằng phương pháp khoa học, phù hợp thực tiễn.
 + Tập hợp, đoàn kết quần chúng theo tôn giáo.
+ Tranh thủ, vận động chức sắc tôn giáo tham gia hoạt động chính trị vô sản.
2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo
- Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
- Không xúc phạm, cưỡng ép hoặc cản trở niềm tin tôn giáo.
- Hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo.
- Gắn giải quyết vấn đề tôn giáo với cải thiện đời sống nhân dân.
- Xem xét tôn giáo trong điều kiện lịch sử, kinh tế - xã hội cụ thể. 
- Vận dụng chủ trương, chính sách phù hợp với từng thời kỳ, địa bàn và tôn giáo. 
- Nhận diện đúng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng. 
- Phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.
	

	3
	Cán bộ lãnh đạo quản lý cần vận dụng quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực hiện chính sách tôn giáo ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào/địa phương hiện nay như thế nào?
	- Vận dụng các nguyên tắc trong ứng xử với tôn giáo của chủ nghĩa Mác - Lênin:
 + Kết quả, những vấn đề đặt ra.
 + Giải pháp đối với những vấn đề đang đặt ra.
- Vận dụng các nguyên tắc trong giải quyết các vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  + Kết quả, những vấn đề đặt ra.
  + Giải pháp đối với những vấn đề đang đặt ra.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.



I. Bài 3
1. Tên bài: Cấu trúc cơ bản của tôn giáo
2. Số tiết lên lớp: 5
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
   Giúp học viên nắm vững các thành phần cốt lõi cấu thành nên một tôn giáo; sự tác động qua lại giữa tư tưởng (giáo lý) và hành động (nghi lễ), vai trò của bộ máy tổ chức trong việc duy trì và lan tỏa đức tin.
- Về kỹ năng: 
   Giúp học viên phân biệt được các chức sắc, cấp bậc và vai trò của các bộ phận trong một giáo hội thực tế; So sánh sự khác biệt về hình thức nghi lễ và mô hình tổ chức giữa các tôn giáo khác nhau (ví dụ: mô hình tập quyền của Công giáo và mô hình tự trị của Phật giáo).
- Về thái độ/tư tưởng:
      Học viên nhận thức tôn giáo như một tổ chức xã hội chặt chẽ, từ đó xóa bỏ quan niệm cho rằng tôn giáo chỉ là những niềm tin mơ hồ, thiếu căn cứ; Hình thành thái độ tôn trọng các quy tắc, giáo luật và thứ bậc của các tổ chức tôn giáo trong đời sống xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:  nắm vững các thành phần cốt lõi cấu thành nên một tôn giáo; sự tác động qua lại giữa tư tưởng (giáo lý) và hành động (nghi lễ), vai trò của bộ máy tổ chức trong việc duy trì và lan tỏa đức tin.


	Để đạt được chuẩn đầu ra, học viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Học viên phải trình bày được mối liên hệ hữu cơ giữa 3 thành tố (Ý thức - Hành vi - Tổ chức). Không được coi chúng là các phần rời rạc.
- Phân biệt chính xác các khái niệm dễ nhầm lẫn như: Tâm lý tôn giáo và Hệ tư tưởng tôn giáo; Nghi lễ và Giáo luật.
- Khi nêu về cấu trúc, học viên phải lấy được ví dụ cụ thể từ một tôn giáo (Ví dụ: Nói về Tổ chức phải nêu được cơ cấu Ban trị sự Phật giáo hoặc hàng giáo phẩm Công giáo).
- Đánh giá cấu trúc tổ chức tôn giáo như một thiết chế xã hội, tránh dùng cảm xúc cá nhân để phê phán hoặc ca tụng.
	- Câu hỏi tự luận: "Phân tích vai trò của hành vi tôn giáo (nghi lễ) trong việc củng cố ý thức tôn giáo và gắn kết tổ chức tôn giáo."
- Câu hỏi trắc nghiệm: Tập trung vào việc nhận diện các khái niệm (Ví dụ: "Kinh điển thuộc thành tố nào trong cấu trúc tôn giáo?").

	- Về kỹ năng: Học viên phân biệt được các chức sắc, cấp bậc và vai trò của các bộ phận trong một giáo hội thực tế; So sánh sự khác biệt về hình thức nghi lễ và mô hình tổ chức giữa các tôn giáo khác nhau (ví dụ: mô hình tập quyền của Công giáo và mô hình tự trị của Phật giáo).

	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nhận thức tôn giáo như một tổ chức xã hội chặt chẽ, từ đó xóa bỏ quan niệm cho rằng tôn giáo chỉ là những niềm tin mơ hồ, thiếu căn cứ; Hình thành thái độ tôn trọng các quy tắc, giáo luật và thứ bậc của các tổ chức tôn giáo trong đời sống xã hội.

	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021). Giáo trình Tôn giáo học đại cương. Hà Nội: NXB Lý luận Chính trị.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đăng Duy (2001). Các hình thái tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin.
2. Đặng Nghiêm Vạn (2005). Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Ý thức tôn giáo có những nội dung và vai trò gì?

	1. Ý thức tôn giáo
1.1. Niềm tin tôn giáo (Đức tin): 
- Sự thừa nhận cái siêu nhiên bằng tâm linh 
- Không cần chứng minh bằng thực nghiệm.
1.2. Giáo lý (Doctrine): 
- Hệ thống các quan điểm về vũ trụ. 
- Hệ thống các quan điểm con người.
-  Hệ thống các quan điểm sự cứu rỗi đã được văn bản hóa (Kinh điển).
1.3. Tâm lý tôn giáo: Những cảm xúc đặc thù 
- Sự thành kính, 
- Sự sợ hãi, 
- Niềm hy vọng.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Nghi lễ tôn giáo là gì?
- Các tổ chức tôn giáo được hình thành như thế nào?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Cần làm gì để phát huy tính tích cực của lễ nghi tôn giáo trong đời sống xã hội?
- Tôn giáo có những giá trị đạo đức gì cần được phát huy?


	2
	Hệ thống lễ nghi tôn giáo có vai trò như thế nào trong hoạt động tôn giáo?

	2. Hệ thống lễ nghi tôn giáo
1.1. Khái niệm ‘lễ nghi’
- Lễ nghi là hành động biểu tượng để hiện thực hóa niềm tin.
- Phân loại: Lễ nghi vòng đời (sinh, tử, cưới), lễ nghi mùa vụ, lễ nghi thờ phụng hàng ngày.
1.2. Vai trò của lễ nghi
- Tính thiêng hóa: Biến một không gian/thời gian bình thường thành "thiêng".
- Tính cố kết: Gắn kết cộng đồng thông qua việc thực hành chung.
	

	3
	Tổ chức tôn giáo được hình thành và cơ chế hoạt động như thế nào?
	3. Tổ chức tôn giáo
3.1. Sự hình thành và phát triển tổ chức
- Giai đoạn khởi đầu: 
+ Bắt đầu từ một cá nhân sáng lập hoặc một nhóm nòng cốt.
+ Có giáo lý mới, cách diễn giải mới, hoặc phản ứng với xã hội đương thời.
+ Quy mô nhỏ, gắn kết chặt, thường bị xã hội nghi ngờ.
- Giai đoạn chuẩn hoá niềm tin:
+ Lãnh tụ qua đời hoặc quyền lực cá nhân giảm dần.
+ Giáo lý được hệ thống hóa (kinh sách, giáo luật)
+ Xuất hiện cơ cấu tổ chức: chức sắc, nghi lễ, đào tạo
+ Giảm dần yếu tố: kiểm soát cực đoan; tôn sùng cá nhân
- Giai đoạn thể chế hóa (trở thành giáo hội):
+ Có tổ chức ổn định, phân cấp rõ ràng.
+ Tách rời cá nhân lãnh đạo khỏi “chân lý tuyệt đối”.
+ Dần được xã hội nhìn nhận là một tôn giáo hợp pháp.
- Giai đoạn hoà nhập xã hội:
+ Quan hệ với nhà nước, luật pháp
+ Tham gia giáo dục, từ thiện, văn hóa
+ Điều chỉnh giáo lý để phù hợp bối cảnh mới
3.2. Cơ cấu nhân sự và giáo luật
- Hàng giáo phẩm: Sự phân chia thứ bậc (ví dụ: Hệ thống Tăng già hoặc Giáo hội Công giáo).
- Giáo luật: Hệ thống quy tắc điều chỉnh hành vi của tín đồ và chức sắc để duy trì sự ổn định của tổ chức.
	

	4
	Các giá trị đạo đức tôn giáo có những nội dung gì?

	4. Đạo đức và đời sống tôn giáo
4.1. Đạo đức tôn giáo
- Hệ thống các chuẩn mực giá trị (Nên làm gì và không nên làm gì).
- So sánh giữa đạo đức tôn giáo và đạo đức thế tục (Sự tương đồng và khác biệt).
4.2. Đời sống tôn giáo (là sự thẩm thấu của tôn giáo vào đời sống):
- Ẩm thực, trang phục, ngôn ngữ.
- Các điều cấm kỵ (Taboo).
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.









I. Bài 4
1. Tên bài: Phật giáo
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
       Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển, nội dung giáo lý cốt lõi và các hệ phái chính của Phật giáo; tình hình hoạt động động của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
- Về kỹ năng: 
    Học viên có khả năng phân tích, so sánh và vận dụng kiến thức tôn giáo học để lý giải các hiện tượng xã hội liên quan đến Phật giáo, cũng như phát triển tư duy phản biện trong tiếp cận các vấn đề tôn giáo.
- Về thái độ/tư tưởng:
     Hình thành thái độ nhận thức khách quan, khoa học về Phật giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, tiếp thu có chọn lọc những giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo phù hợp với đời sống xã hội hiện đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Học viên có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về sự hình thành, phát triển, giáo lý cốt lõi và các hệ phái chính của Phật giáo; tình hình hoạt động động của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.

 
	- Đánh giá khả năng nắm vững kiến thức cơ bản về Phật giáo;
- Đánh giá năng lực phân tích và vận dụng kiến thức tôn giáo học vào thực tiễn;
- Đánh giá thái độ học tập nghiêm túc, khách quan và tôn trọng đa dạng tín ngưỡng.
	- Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia thảo luận, thuyết trình hoặc bài tập cá nhân/nhóm);
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm nhằm đánh giá kiến thức lý thuyết;
- Bài tiểu luận hoặc bài thi kết thúc học phần để đánh giá năng lực tổng hợp, phân tích và vận dụng kiến thức.

	- Về kỹ năng:
Người học vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, so sánh Phật giáo với các tôn giáo khác và lý giải một số hiện tượng xã hội liên quan, qua đó hình thành tư duy phản biện trong nghiên cứu tôn giáo
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
   Học viên có nhận thức khách quan, khoa học, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, cũng như biết kế thừa và vận dụng phù hợp các giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.54-64.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
2. Đặng Nghiêm Vạn (2010), Lý luận chung về tôn giáo, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Đạo Phật - quá trình hình thành, phát triển và hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi,  tổ chức giáo hội có những nội dung cơ bản gì?
	1. Khái quát về đạo Phật
1.1. Các tiền đề xuất hiện
1.1.1. Tiền đề về xã hội:
Mâu thuẫn xã hội dưới chế độ phân chia đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại 
1.1.2. - Về tư tưởng: 
- Những phát minh hết sức quan trọng về toán học, về thiên văn học, về triết học...
- Kế thừa một số nội dung tư tưởng của đạo Bà-la-môn. Bên cạnh đó còn kế thừa tư tưởng của các trào lưu triết học khác
1.1.3. Vai trò người sáng lập: 
Siddhartha (Si Đác Ta hay Tất đạt đa), sinh năm 624 Tr CN, và mất năm 544 Tr CN. 
1.2. Sự ra đời và phát triển
- Thế kỷ 3 (273-232) trước Công nguyên, dưới thời vua Asoka (A Dục), vương triều Mo-ri-a Phật giáo đã lan rộng ra khắp Ấn Độ. 
- Sau thế kỷ II, Phật giáo ở Ấn Độ không còn giữ được vai trò như trước nữa mà nhường chỗ cho một tôn giáo mới đó là: Ấn Độ giáo (Tân đạo Bà-la-môn).
- Từ thế kỷ 8, Hồi giáo ồ ạt xâm nhập vào Ấn Độ, làm cho Phật giáo càng thêm suy tàn. 
- Đến thế kỷ 13, Phật giáo bị diệt vong ngay trên quê hương của mình.
- Từ giữa thế kỷ XX đến nay, Phật giáo phát triển rộng khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với khoảng 500 triệu tín đồ, cùng với gần 1 tỷ người chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau.
1.3. Giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức giáo hội
1.3.1. Giáo lý
- Tam tạng kinh điển: Kinh, Luật, Luận
- Tứ diệu đế: 4 chân lý cao siêu
+ Khổ đế: chân lý nói về sự khổ của con người (Bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc-khổ, yêu nhau phải xa nhau–khổ, phải sống với người mình không ưa-khổ, mang thân ngũ ấm – khổ)
+ Tập đế: là chân lý nói về nguyên nhân tạo ra sự khổ. 
Sách Phật khái quát nguyên nhân nỗi khổ thành “Thập kết sử” trong đó nhấn mạnh Tham, Sân, Si – Tam độc, là nguyên nhân chính của khổ đau.
+ Diệt đế: là chân lý nói về việc diệt trừ sự khổ. Muốn hết khổ phải diệt trừ tham lam, dục vọng, diệt trừ vô minh.
+ Đạo đế: là chân lý nói về con đường tu tập phải theo. Tất cả phải dựa vào Bát chính đạo (Tám con đường tu tập chân chính: Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính tinh tiến, Chính mệnh, Chính niệm, Chính định, Chính tri kiến, Chính tư duy) và Tam học (Giới, Định, Tuệ)
1.3.2. Luật lệ
- Ngũ giới:
+ Không sát sinh 
+ Không trộm cắp
+ Không tà dâm 
+ Không nói dối
+ Không uống rượu 
- Thập thiện: Thập thiện là mười điều thiện nên làm, trong đó:
+ Ba điều thiện về thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm.
+ Bốn điều thiện về khẩu: không nói dối, không nói hai chiều, không nói điều ác, không nói thêu dệt. 
+ Ba điều thiện về ý: không tham lam, không giận dữ, không tà kiến.
1.3.3. Lễ nghi
- Nghi lễ quy y tam bảo: Quy y có nghĩa là quay về, nương theo, lấy làm nơi trông cậy. Quy y tam bảo là nương theo trông cậy vào ba ngôi. Đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
- Lễ Vu lan
- Lễ Vesak: được Phật giáo Nam tông tổ chức vào ngày 15/4 kỷ niệm ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày nhập diệt của Đức Phật Thích Ca. Phật giáo Bắc tông tổ chức ba lễ nêu trên riêng rẽ: Lễ Phật đản vào ngày 15/4; Lễ Phật Thích Ca thành đạo vào ngày 8/12; Lễ Đức Phật Thích Ca nhập diệt vào ngày 15/2.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là Phật giáo? Phật giáo ra đời trong bối cảnh lịch sử – xã hội nào?
Câu 2: Theo đồng chí, những đặc điểm nào giúp phân biệt Phật giáo với các tôn giáo khác?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Những giá trị đạo đức của Phật giáo cần được phát huy như thế nào trong giai đoạn hiện nay?
- Nguồn lực của Phật Giáo ở Việt Nam và Lào? Giải pháp khai thác và phát huy những nguồn lực này?
- Những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam, ở Lào? Giải pháp với công tác quản lý?
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	Tình hình của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề gì đang đặt ra với công tác quản lý?
	2. Đạo Phật ở Việt Nam
2.1. Quá trình du nhập, phát triển
- Phật giáo truyền vào Việt Nam từ khoảng cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ II từ Ấn Độ và từ Trung Quốc...
- Năm 1981, Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo được tổ chức tại Hà Nội. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập: Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự.
- Đường hướng của đạo Phật: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.
2.2. Tình hình đạo Phật ở Việt Nam hiện nay
- Từ năm 2003 đến năm 2013 (trong vòng 10 năm): chức sắc Phật giáo Việt Nam tăng khoảng 10.000 người, chức việc Phật giáo Việt Nam tăng khoảng 26.000 người, tín đồ Phật giáo Việt Nam tăng gần 5 triệu người, cơ sở thờ tự Phật giáo Việt Nam tăng gần 4.500 cơ sở.
- Những giá trị và đóng góp tích cực của Phật Giáo
+ Những giá trị văn hoá đạo đức.
+ Những hoạt động tích cực của Phật giáo.
- Vấn đề đặt ra từ hoạt động của Phật giáo đối với công tác quản lý
+ Vấn đề thương mại hoá, mê tín hoá hoạt động.
+ Vấn đề xây dựng cơ sở thờ tự.
+ Những vấn đề dễ bị lợi dụng mang mục tiêu chính trị:
+ Đa dạng hoá các pháp tu Phật giáo.
+ Vấn đề "Giáo hội Phật giáo VN thống nhất"...
- Một số kinh nghiệm và giải pháp của Việt Nam trong quản lý hoạt động của Đạo Phật.
	

	3
	Tình hình Phật giáo tại Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào hiện nay như thế nào?
	- Khái quát về Đạo Phật ở Lào.
- Đánh giá về:
+ Nguồn lực của Phật giáo và những tác động tích cực đến đời sống xã hội.
+ Những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
- Một số kinh nghiệm và giải pháp của Lào trong quản lý hoạt động của Đạo Phật.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.














I. Bài 5
1. Tên bài: Ki tô giáo (Christianity)
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
     Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển, nội dung giáo lý cốt lõi và cơ cấu tổ chức của Ki tô giáo; tình hình đạo Công giáo và Đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
- Về kỹ năng: 
      Học viên có khả năng phân tích, so sánh và vận dụng kiến thức tôn giáo học để lý giải các hiện tượng xã hội liên quan đến Ki tô giáo, cũng như phát triển tư duy phản biện trong tiếp cận các vấn đề tôn giáo.
- Về thái độ/tư tưởng:
      Hình thành thái độ nhận thức khách quan, khoa học về Ki tô giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, tiếp thu có chọn lọc những giá trị đạo đức, nhân văn của Ki tô giáo phù hợp với đời sống xã hội hiện đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
   Học viên có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về sự hình thành, phát triển, giáo lý cốt lõi và các hệ phái chính của Ki tô giáo; tình hình hoạt động của đạo Công giáo và Đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
.
	- Đánh giá khả năng nắm vững kiến thức cơ bản về Ki tô giáo.
- Đánh giá năng lực phân tích và vận dụng kiến thức tôn giáo học vào thực tiễn;
- Đánh giá thái độ học tập nghiêm túc, khách quan và tôn trọng đa dạng tín ngưỡng.
	- Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia thảo luận, thuyết trình hoặc bài tập cá nhân/nhóm);
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm nhằm đánh giá kiến thức lý thuyết;
- Bài tiểu luận hoặc bài thi kết thúc học phần để đánh giá năng lực tổng hợp, phân tích và vận dụng kiến thức.

	- Về kỹ năng:
Người học vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, so sánh Ki tô giáo với các tôn giáo khác và lý giải một số hiện tượng xã hội liên quan, qua đó hình thành tư duy phản biện trong nghiên cứu tôn giáo.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Học viên có nhận thức khách quan, khoa học, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, cũng như biết kế thừa và vận dụng phù hợp các giá trị đạo đức, nhân văn của Ki tô giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.65-76.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, .2005, tr.205.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Ki tô giáo - quá trình hình thành, phát triển và hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi,  tổ chức giáo hội có những nội dung cơ bản gì? 
	1. Khái quát về Ki tô
1.1. Tên gọi
Đạo Kitô, Cơ Đốc (Christianity): thờ Chúa Giê-su Ki-tô (Jesus Christ) như: Công giáo (Catholism); Chính thống (Orthodoxism); Tin lành (Protestanism) và Anh giáo (Anglicanism.
1.2. Các tiền đề xuất hiện
1.2.1. Kinh tế - xã hội: mâu thuẫn (chủ nô vs nô lệ; xâm lược vs bị xâm lược) (khởi nghĩa Spartacus 73-71 TrCN).
1.2.2. Về tư tưởng: 
- Dựa trên cơ sở tư tưởng triết học khắc kỉ do Zeno (334-262 tr. CN); Sênếch (Seneca 4 Tr. CN-65); Phulông (25 Tr. CN-50).
- Kế thừa nhiều yếu tố thần học và tín ngưỡng, phong tục tập quán của các dân tộc vùng Trung Cận Đông, đặc biệt là Do Thái giáo.
1.2.3. Người sáng lập: 
- Chúa Giê-su (Jesus):  Bethlehem xứ Judea;
- Cha, Giuse (Joseph) thuộc con cháu dòng dõi Đa-vít (David), làm nghề thợ mộc, mẹ là Ma-ri-a (Mary) lo việc nội trợ. 
- Một trong 12 môn đệ là Judas Iscariot đã phản bội vì tham tiền, ông dùng cái hôn tình nghĩa để chỉ điểm cho lính La Mã bắt Chúa. Giê-Su bị xử tử hình đóng đinh trên thập giá. 
1.3. Sự ra đời và phát triển
1.3.1. Thời sơ kỳ:
- Khi mới ra đời là tôn giáo của những người nghèo, của những người bị áp bức thống trị, luôn bị đế quốc La Mã cấm đoán, đàn áp tàn khốc.
- Năm 313, Kitô giáo chính thức là tôn giáo của đế quốc La Mã; với 2 trung tâm tôn giáo là Rôma (phía Tây La Mã) và Constantinople (phía Đông) (Istanbul).
1.3.2. Thời Trung đại:
- Năm 1054, cuộc phân ly tôn giáo thứ 1, chia thành 2 nhánh: Công giáo Roma (Roma Catholic Church) và Chính thống giáo (Eastern Orthdox Church).
- Các cuộc thập tự chinh (9 cuộc thánh chiến đẫm máu kéo dài từ năm 1095 đến 1272).
- Thành lập các tòa án tôn giáo (phong kiến + nhà thờ).
1.3.3. Thời kỳ cận đại:
- Năm 1517, cải cách tôn giáo (phong trào kháng cách) do Martin Luther khởi xướng ở Đức, sau đó lan sang Pháp, Anh, Ý (1519)- phân ly lần 2, Tin lành (Kháng cách) tách ra khỏi Công giáo.
- Năm 1534, ở nước Anh cũng diễn ra cuộc cải cách của vua Henry. Anh giáo (Anglicanism) tuyên bố độc  lập với Giáo triều Roma.
1.4 Giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức giáo hội
1.4.1. Giáo lý
- Cựu ước và Tân ước, gồm tất cả 73 cuốn.
+ Cựu ước (Old Testament, 46 cuốn): lý giải về vũ trụ, vạn vật và con người.
+ Tân ước (New Testament, 27 cuốn): ghi lại cuộc đời, sự nghiệp của chúa Giê-su (Jesus), đời sống giáo hội.
- Thiên chúa 3 ngôi: Cha, Con, Các Thánh linh.
1.4.2. Luật lệ
- Luật lệ Kitô còn gọi Luật Canon (2.500 điều quy định. Năm 1984 còn 1.753 điều).
- Những điều cơ bản:  10 điều răn của Chúa; 6 điều răn của giáo hội; 21 điều quy định của giáo hội. 
1.4.3. Lễ nghi
7 bí tích (Rửa tội, Mình Thánh Chúa, Giải tội, Xức dầu thánh, Truyền chức thánh, Thêm sức, Hôn phối).
1.5. Các nhánh chính: 
- Công giáo La Mã, Chính thống giáo Đông phương.
- Các hệ phái Tin lành.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Ki tô giáo có quá trình ra đời và phát triển như thế nào?
- Ki tô giáo có những giá trị đạo đức gì?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Những giá trị đạo đức của Ki tôn giáo cần được phát huy như thế nào trong giai đoạn hiện nay?
- Nguồn lực của đạo Công giáo, đạo Tin Lành ở Việt Nam và Lào? Giải pháp khai thác và phát huy những nguồn lực này?
- Những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động của đạo Công giáo, đạo Tin Lành ở Việt Nam, ở Lào? Giải pháp đối với công tác quản lý?
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	Tình hình đạo Công giáo, đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề gì đang đặt ra với công tác quản lý?
 
	2. Công giáo và Tin lành ở Việt Nam
2.1. Công giáo ở Việt Nam
2.1.1. Quá trình du nhập, phát triển
- Năm 1533, thời Lê Trang Tông, do các giáo sĩ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha theo các thuyền buôn (huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường của Nam Định)...
- Hiện nay, Giáo hội Công giáo Việt Nam có hơn 6.800.000 giáo dân, 43 giám mục, 5.000 linh mục ở 26 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh: Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh, 3.500 giáo xứ.
- 1 Học viện Công giáo Việt Nam, 8 Đại chủng viện, hơn 100 dòng tu.
2.2. Tình hình Công giáo hiện nay
- Về tín đồ: Tính đến 31.12.2015, Công giáo có 6.756.303 tín đồ trong tổng số 95.340.779 dân số.
- Về hàng giáo sỹ.
- Về tổ chức hành chính đạo.
- Về dòng tu, hội đoàn.
- Những giá trị và đóng góp tích cực của Công Giáo:
+ Những giá trị văn hoá đạo đức.
+ Những hoạt động tích cực của Công Giáo.
- Vấn đề đặt ra từ hoạt động của Công Giáo đối với công tác quản lý:
 + Nhận thức của xã hội về những đóng góp tích cực, nguồn lực của Công giáo chưa toàn diện.
+ Vấn đề quan hệ giữa Công giáo với chính trị, quan hệ quốc tế.
 + Vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự...
2.2. Tin lành ở Việt Nam
2.2.1. Quá trình du nhập, phát triển
- Năm 1927: hình thành về tổ chức của hội thánh Tin Lành Việt Nam với tên gọi là Hội Tin Lành Việt Nam Đông Pháp...
- Thời kỳ 1975 đến nay:  Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), nhìn chung phát triển cầm chừng, thậm chí khủng hoảng người lãnh đạo giáo hội. Chỉ đến hai thập kỷ gần đây tình hình Hội thánh mới có nhiều thay đổi, với sự tham gia của tín đồ người DTTS ở miền núi phía Bắc (MNPB).
- Hiện nay trên cả nước, theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ (tính đến tháng 3-2015)  đạo Tin lành có 975.330 tín đồ, 373 nhà thờ, 2.600 mục sư, truyền đạo.
- Cùng với Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), 8 tổ chức, hệ phái đạo Tin Lành khác đã được công nhận và cấp đăng ký.
2.2.2. Tình hình hoạt động của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay
- Những đóng góp tích cực của Đạo Tin lành đối với sự phát triển:
+ Những giá trị văn hoá đạo đức.
+ Những hoạt động tích cực của Đạo Tin lành
- Vấn đề đặt ra từ hoạt động của Đạo Tin lành đối với công tác quản lý
+ Nhiều tổ chức, hệ phái chưa được công nhận.
+ Vấn đề truyền đạo trái pháp luật và hoạt động lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị của các thế lực thù địch. 
+ Những vấn đề đặt ra khi Đạo Tin Lành phát triển nhanh ở vùng đồng bào DTTS
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	Tình hình đạo Công giáo và đạo Tin Lành ở Lào hiện nay như thế nào?
	- Khái quát về đạo Công giáo và đạo Tin Lành ở Lào.
- Những nguồn lưc được phát huy.
- Những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

I. Bài 6
1. Tên bài: Hồi giáo (Islam)
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:
    Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển, nội dung giáo lý cốt lõi và cơ cấu tổ chức của Hồi giáo; tình hình Đạo Hồi ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
- Về kỹ năng:
     Học viên có khả năng phân tích, so sánh và vận dụng kiến thức tôn giáo học để lý giải các hiện tượng xã hội liên quan đến Hồi giáo, cũng như phát triển tư duy phản biện trong tiếp cận các vấn đề tôn giáo.
- Về thái độ/tư tưởng:
     Hình thành thái độ nhận thức khách quan, khoa học về Hồi giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, tiếp thu có chọn lọc những giá trị đạo đức, nhân văn của Hồi giáo phù hợp với đời sống xã hội hiện đại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Học viên có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về sự hình thành, phát triển, giáo lý cốt lõi và các hệ phái chính của Hồi giáo; tình hình Đạo Hồi ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
	- Đánh giá khả năng nắm vững kiến thức cơ bản về Hồi giáo;
- Đánh giá năng lực phân tích và vận dụng kiến thức tôn giáo học vào thực tiễn;
- Đánh giá thái độ học tập nghiêm túc, khách quan và tôn trọng đa dạng tín ngưỡng.
	- Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia thảo luận, thuyết trình hoặc bài tập cá nhân/nhóm);
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm nhằm đánh giá kiến thức lý thuyết;
- Bài tiểu luận hoặc bài thi kết thúc học phần để đánh giá năng lực tổng hợp, phân tích và vận dụng kiến thức.

	- Về kỹ năng:
Người học vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, so sánh Hồi giáo với các tôn giáo khác và lý giải một số hiện tượng xã hội liên quan, qua đó hình thành tư duy phản biện trong nghiên cứu tôn giáo.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
Học viên có nhận thức khách quan, khoa học, tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng tôn giáo, cũng như biết kế thừa và vận dụng phù hợp các giá trị đạo đức, nhân văn của Hồi giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.84-96.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
2. Nguyễn Hồng Dương (2006), Hồi giáo và cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Hồi giáo - quá trình hình thành, phát triển và hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi, tổ chức giáo hội có những nội dung cơ bản gì? 
	1. Khái quát về Hồi giáo
1.1. Tên gọi
Hồi giáo - đạo Hồi gọi theo tiếng Ả-rập là đạo Islam có nghĩa là phục tùng hay vâng phục. 
Đạo Islam khi truyền bá vào Việt Nam theo cách gọi của người Trung Quốc được gọi là đạo Hồi hay Hồi giáo.
1.2. Các tiền đề xuất hiện
- Về kinh tế - xã hội. 
- Về chính trị. 
- Về tư tưởng, tôn giáo.
1.3. Sự ra đời và phát triển
- Quá trình hình thành đạo Hồi gắn chặt với tên tuổi cuộc đời, sự nghiệp của Mô-ha-mét (Muhammad).
- Đến giữa thế kỷ VIII, sau hơn một trăm năm, Islam giáo Ả Rập đã trở thành một đế quốc lớn, trải rộng ba châu lục: Á, Âu, Phi, nối liền Đông – Tây.
- Thế kỷ XIV, XV, XVI, Hồi giáo đẩy mạnh việc truyền giáo sang In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và các nước khác vùng Đông Nam Á.
- Từ thế kỷ XX, Islam giáo được khôi phục, phát triển gắn với sự ra đời và phát triển của các quốc gia dân tộc Islam giáo. Ngày nay, Islam giáo phát triển nhanh nhất trên thế giới.
1.4. Giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức giáo hội
1.4.1. Giáo lý
Giáo lý Islam giáo phản ánh trong kinh Qur’an, bao gồm những quan điểm về thế giới và con người, thể hiện ở năm hệ tín điều cơ bản: (1) Allah là Thượng đế duy nhất; (2) Muhammad là thiên sứ cuối cùng của Allah; (3) Thiên thần và ma quỷ do Allah sáng tạo và điều khiển; (4) Mỗi dân tộc có đều kinh thánh do Allah ban cho, nhưng Kinh Qur’an là đầy đủ, chân thật và hoàn mỹ nhất; (5) Linh hồn bất tử, con người sẽ sống lại vào ngày sau hết để tiếp nhận sự phán quyết của Allah.
1.4.2. Giáo luật
Giáo luật Hồi giáo rất nhiều. Có thể khái quát thành năm việc sống đạo cơ bản, còn gọi là Năm cốt đạo: biểu lộ đức tin, cầu nguyện, ăn chay, bố thí và hành hương. 
Ngoài ra, giáo luật Hồi giáo còn có những quy định rất cụ thể về các đời sống tôn giáo và đời sống xã hội cho tín đồ như việc đọc kinh Cô-ran, cắt da quy đầu, tang ma, cưới xin, phụ nữ và hôn nhân gia đình,…
1.4.3. Lễ nghi
Một số ngày lễ chính (theo lịch Islam giáo) gồm: Lễ xả chay (Ead al-Fitr) kết thúc tháng Ramadan, từ ngày 27/9 đến 1/10. Lễ hiến sinh (Eid al-Adha) kết thúc lễ hành hương về thánh địa Mecca, ngày 10/12. Lễ kỷ niệm Muhammad từ Mecca đến Medina, mở đầu kỷ nguyên Islam giáo, ngày 16/1...
1.4.4. Tổ chức
Islam giáo không có tổ chức giáo hội chung toàn thế giới, mà tổ chức theo hệ phái hoặc theo từng quốc gia. 
Đạo Islam không có hàng giáo phẩm nhưng có các chức sắc, gồm: Êmin; Ommal; Cadis; Cheik.
1.4.5. Các hệ phái Islam giáo: 
Sau khi Muhammad qua đời, Islam giáo phân hóa thành các hệ phái khác nhau, trong đó có ba hệ phái chính là Kharijites, Sunni và Shia. 
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp

-  Đồng chí biết những biểu tượng, nghi lễ hoặc thực hành nào tiêu biểu của Hồi giáo?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Những giá trị đạo đức của Hồi giáo cần được phát huy như thế nào trong giai đoạn hiện nay?
- Nguồn lực của đạo Hồi giáo ở Việt Nam và Lào? Giải pháp khai thác và phát huy những nguồn lực này?
- Những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động của Hồi giáo ở Việt Nam, ở Lào? Giải pháp đối với công tác quản lý?
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	Tình hình Hồi giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề gì đang đặt ra đối với công tác quản lý?
	2.  Hồi giáo ở Việt Nam
2.1. Quá trình du nhập, phát triển
Hồi giáo vào Việt Nam từ thế kỷ thứ X, nhưng phải đến năm 1470 Hồi giáo mới trở thành tôn giáo chính thức (tôn giáo Bà Ni của người Chăm).
2.2. Tình hình Hồi giáo ở Việt Nam hiện nay
Hiện nay, theo số liệu thống kê của các địa phương có Hồi giáo, số lượng tín đồ Hồi giáo khoảng hơn 72.000 người (bao gồm cả Chăm Bàni và Chăm Islam), cư trú trên địa bàn 13/63 tỉnh, thành phố cả nước. Hồi giáo ở Việt Nam hình thành hai dòng:
- Một là: Cộng đồng Hồi giáo tuân thủ tương đối giáo lý Hồi giáo nguyên thuỷ gọi là Chăm Islam, sống tập trung ở 12 tỉnh, thành phố: An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Kiên Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Bình Phước và Thủ đô Hà Nội.
- Hai là: Cộng đồng theo Hồi giáo đã bị “Chăm hoá” gọi là Chăm Bàni, sống tập trung ở ba tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Phước.
- Những đóng góp tích cực của Hồi Giáo đối với sự phát triển:
+ Những giá trị văn hoá đạo đức.
+ Những hoạt động tích cực của Hồi Giáo
- Vấn đề đặt ra từ hoạt động của Hồi giáo đối với công tác quản lý:
+ Một số thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề lịch sử để lại nhằm tác động tới cộng đồng Chăm theo Islam giáo.
 + Tình trạng đổi đạo, truyền đạo - hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc mới.
+ Những vấn đề đặt ra trong quan hệ quốc tế:
+ Vấn đề kiểm soát hoạt động của các lực lượng tài trợ và nguồn tài trợ nước ngoài xây cơ sở thờ tự...
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	Tình hình của Đạo Hồi ở Lào hiện nay như thế nào?
	- Khái quát về Đạo Hồi ở Lào.
- Những nguồn lưc được phát huy.
- Những vấn đề đặt ra với công tác quản lý.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

















I. Bài 7
1. Tên bài: Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và Chính sách tôn giáo
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
        Học viên nắm được bức tranh tổng quan về các tôn giáo và tín ngưỡng chủ yếu ở Việt Nam, hiểu rõ đặc điểm, vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hóa - xã hội; nắm được quan điểm và nguyên tắc của chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng: 
     Học viên rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh xã hội Việt Nam; biết vận dụng kiến thức về chính sách tôn giáo để lý giải và xử lý các tình huống thực tiễn liên quan. 
- Về thái độ/tư tưởng:
     Học viên hình thành nhận thức đúng đắn, khách quan và tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; có thái độ tôn trọng sự đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tôn giáo; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần bảo đảm ổn định xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Học viên có khả năng trình bày được đặc điểm cơ bản của các tôn giáo và tín ngưỡng chủ yếu ở Việt Nam, nhận diện được vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội.
	- Nắm vững kiến thức về các tôn giáo, tín ngưỡng chủ yếu ở Việt Nam và nội dung cơ bản của chính sách tôn giáo ở Việt Nam.
- Vận dụng đúng đắn các quy định và quan điểm chính sách khi tiếp cận các tình huống liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

	- Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi trước – trong – sau giờ học).
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm nhằm đánh giá mức độ hiểu biết về kiến thức cơ bản, và bài tiểu luận ngắn hoặc bài thu hoạch để đánh giá khả năng phân tích, tổng hợp và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

	- Về kỹ năng:
Học viên vận dụng được kiến thức về quan điểm, nguyên tắc và nội dung của chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam để phân tích, đánh giá các vấn đề và tình huống thực tiễn liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Học viên hình thành thái độ nhận thức khách quan, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, có ý thức chấp hành pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn ổn định xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Ban Tôn giáo Chính phủ (2018), Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
2. Vũ Trường Giang (chủ biên), (2019), Giáo trình chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
2. Nguyễn Hồng Dương (2014), Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	TT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Tôn giáo ở Việt Nam có đặc điểm và vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?
	1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam 
1.1. Tính đa dạng và phong phú
- Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, với nhiều tôn giáo cùng tồn tại như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, cùng hệ thống tín ngưỡng dân gian phong phú. 
- Các tôn giáo khác nhau về nguồn gốc, giáo lý và hình thức tổ chức nhưng cùng chung sống trong một không gian xã hội.
1.2. Tính gắn bó với dân tộc và đời sống xã hội
- Tôn giáo ở Việt Nam thường gắn bó với đời sống văn hóa, đạo đức và tinh thần của người dân, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình lịch sử. 
- Nhiều tôn giáo nhấn mạnh các giá trị nhân văn, đạo đức, hướng thiện và trách nhiệm xã hội.
1.3. Chịu sự quản lý của Nhà nước
- Hoạt động tôn giáo ở Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, dưới sự quản lý của Nhà nước.
- Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời giữ gìn ổn định chính trị – xã hội.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam
- Đặc điểm cơ bản của tín ngưỡng ở Việt Nam?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm, chính sách như thế nào về tôn giáo, tín ngưỡng?
- Đồng chí hãy so sánh sự tương đồng và khác biệt trong chính sách tôn giáo ở Việt Nam và nước Cồng hoà Dân chủ Nhân dân Lào?

	2
	Tín ngưỡng ở Việt Nam có đặc điểm và vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?
	2. Tín ngưỡng truyền thống
 2.1. Đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng trong đời sống xã hội
- Đặc điểm:
+ Đa dạng và phong phú: tín ngưỡng Việt Nam rất đa dạng, bao gồm thờ cúng tổ tiên, thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ các lực lượng tự nhiên, các anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử được nhân dân tôn vinh.
+ Gắn bó với cộng đồng làng xã: Tín ngưỡng gắn chặt với đời sống cộng đồng, đặc biệt là làng xã truyền thống, thể hiện qua đình, đền, miếu, lễ hội dân gian. Các hoạt động tín ngưỡng góp phần cố kết cộng đồng và duy trì bản sắc văn hóa.
+ Dung hợp và linh hoạt: Người Việt thường thực hành tín ngưỡng theo hướng dung hợp, không loại trừ nhau, có thể đồng thời tham gia nhiều hình thức tín ngưỡng khác nhau và kết hợp với tôn giáo như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.
2.2. Vai trò trong đời sống xã hội hiện nay
- Tín ngưỡng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
- Tín ngưỡng góp phần tăng cường sự gắn kết xã hội.
2.3. Một số hình thức tín ngưỡng phổ biến
- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
- Tín ngưỡng thờ Mẫu.
- Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng.
	

	3
	Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng có những nội dung gì?
	3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc.
3.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo
3.1.1. Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân
Sự tồn tại khách quan: Khẳng định tôn giáo còn tồn tại lâu dài cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Sự đồng hành: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3.1.2. Thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Quyền tự do: Mọi người có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
Sự bình đẳng: Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật; cơ sở thờ tự được pháp luật bảo hộ.
Trách nhiệm: Cùng với việc hưởng quyền tự do, tín đồ và chức sắc phải có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân.
3.1.3. Đoàn kết tôn giáo gắn liền với đại đoàn kết toàn dân tộc
Mục tiêu chung: Đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết người có đạo và không có đạo vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Xóa bỏ mặc cảm: Không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo; lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm điểm tương đồng.
3.1.4. Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo
Nguồn lực xã hội: Thừa nhận và khuyến khích các tôn giáo tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.
Văn hóa: Giữ gìn các giá trị nhân văn, hướng thiện trong giáo lý để làm phong phú thêm đời sống tinh thần xã hội.
3.1.5. Phân biệt rõ hoạt động tôn giáo thuần túy và việc lợi dụng tôn giáo
Kiên quyết đấu tranh: Ngăn chặn các âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc (như tà đạo, đạo lạ hoặc các hoạt động chính trị hóa tôn giáo).
Bảo vệ sự trong sáng: Giúp các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ pháp luật.
3.1.6. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
Chủ thể thực hiện: Do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động quần chúng.
Cán bộ: Yêu cầu cán bộ làm công tác tôn giáo phải hiểu biết sâu sắc về giáo lý, tâm lý và thực tiễn đời sống của đồng bào có đạo.
3.2. Chính sách của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo
3.2.1. Khung chính sách tôn giáo
- Hiến pháp (2013): Khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người, quyền công dân.
- Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016): Văn bản pháp lý cao nhất quy định trực tiếp về hoạt động tôn giáo, có hiệu lực từ 01/01/2018.
- Các văn bản dưới luật: Nghị định số 95/2023/NĐ-CP (thay thế Nghị định 162) quy định chi tiết thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
3.2.2. Nội dung cơ bản chính sách tín ngưỡng, tôn giáo
a. Tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
- Mọi người có quyền bày tỏ đức tin, thực hành nghi lễ, học tập giáo lý và tham gia các tổ chức tôn giáo.
- Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự (chùa, nhà thờ, thánh thất...) và tài sản hợp pháp của các tổ chức tôn giáo.
b. Bình đẳng giữa các tôn giáo và trước pháp luật
- Không có tôn giáo nào được coi là "quốc đạo" hay ưu tiên hơn các tôn giáo khác.
- Tín đồ, chức sắc và các tổ chức tôn giáo có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như mọi công dân, tổ chức khác.
c. Chính sách đại đoàn kết tôn giáo
- Đoàn kết giữa người có đạo và người không có đạo; giữa các tôn giáo khác nhau.
- Lấy mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng để gắn kết.
d. Khuyến khích các giá trị nhân văn và nguồn lực tôn giáo
- Tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội: từ thiện, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường.
- Phát huy các lễ hội tôn giáo như một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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